
  SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 

DANH SÁCH HỌC SINH 

Tham gia kỳ kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 1 

Năm học 2023 - 2024 

Phòng thi số: 1 

Trung tâm 

 

MÔN ĐỊA LÍ 10 

STT 
Số báo 

danh 
Họ Và Tên Ngày sinh 

Giới 

tính 
Lớp Ghi chú 

1  100002 Ngô Thị Bảo  An 13/11/2008 Nữ 10C7  

2  100016 Nguyễn Thị Phương  Anh 05/09/2008 Nữ 10C5  

3  100017 Nguyễn Việt  Anh 11/01/2008 Nam 10C5  

4  100018 Phạm Hải  Anh 04/10/2008 Nữ 10C5  

5  100019 Phạm Thế  Anh 23/11/2008 Nam 10C5  

6  100020 Trần Phương  Anh 16/04/2008 Nữ 10C5  

7  100021 Vũ Thị Ngọc  Anh 04/07/2008 Nữ 10C5  

8  100022 Tô Minh  Anh 02/12/2008 Nữ 10C6  

9  100023 Dương Thị Mai  Anh 17/06/2008 Nữ 10C7  

10  100024 Nguyễn Mai  Anh 27/06/2008 Nữ 10C7  

11  100025 Phạm Đức  Anh 15/01/2008 Nam 10C7  

12  100026 Lê Ngọc  Anh 18/03/2008 Nữ 10C8  

13  100027 Nguyễn Đức Việt  Anh 10/12/2007 Nam 10C8  

14  100028 Nguyễn Hà Hải  Anh 01/10/2008 Nữ 10C8  

15  100029 Nguyễn Ngọc  Anh 29/08/2008 Nam 10C8  

16  100030 Nguyễn Việt  Anh 26/01/2008 Nam 10C8  

17  100034 Phạm Thị Ngọc  Ánh 27/07/2008 Nữ 10C6  

18  100035 Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 22/05/2008 Nữ 10C7  

19  100038 Bùi Đức Gia  Bảo 10/12/2008 Nam 10C6  

20  100039 Lê An  Bảo 28/10/2008 Nam 10C7  

21  100040 Đoàn Duy  Báu 30/06/2008 Nam 10C6  

22  100042 Nguyễn Thị Thanh  Bình 04/06/2008 Nữ 10C5  

23  100047 Nguyễn Phạm Thùy  Chi 15/10/2008 Nữ 10C5  

24  100048 Nguyễn Thị Mai  Chi 14/07/2008 Nữ 10C6  
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1  100049 Nguyễn Phương  Chi 20/12/2008 Nữ 10C7  

2  100050 Phạm Thuỳ  Chi 09/07/2008 Nữ 10C7  

3  100051 Tống Phú  Chí 17/12/2008 Nam 10C7  

4  100052 Nguyễn Minh  Chí 21/02/2008 Nam 10C8  

5  100053 Nguyễn Văn  Chiến 23/08/2008 Nam 10C7  

6  100055 Nguyễn Đình  Chung 16/06/2008 Nam 10C6  

7  100057 Ngô Việt  Cường 23/12/2008 Nam 10C8  

8  100058 Nguyễn Trần Công  Danh 24/09/2008 Nam 10C8  

9  100060 Nguyễn Thị Bích  Diệp 29/11/2008 Nữ 10C5  

10  100061 Nguyễn Thị Huyền  Diệu 14/07/2008 Nữ 10C5  

11  100062 Phạm Thị Hồng  Diệu 25/07/2008 Nữ 10C7  

12  100067 Nguyễn Đức  Dũng 30/11/2008 Nam 10C6  

13  100068 Lương Tiến  Dũng 26/10/2008 Nam 10C8  

14  100076 Phạm Thị Ánh  Dương 12/07/2008 Nữ 10C5  

15  100077 Nguyễn Trung  Dương 01/08/2007 Nam 10C6  

16  100078 Nguyễn Tùng  Dương 14/06/2008 Nam 10C7  

17  100079 Đoàn Tùng  Dương 13/05/2008 Nam 10C8  

18  100080 Vũ Hoàng  Dương 12/08/2008 Nam 10C8  

19  100081 Vũ Duy  Đại 01/03/2008 Nam 10C6  

20  100082 Đỗ Tiến  Đại 19/01/2008 Nam 10C8  

21  100083 Vũ Đức  Đại 17/12/2008 Nam 10C8  

22  100086 Đoàn Nguyễn Hải  Đăng 18/02/2008 Nam 10C6  

23  100087 Đỗ Khánh  Đăng 05/12/2008 Nam 10C6  

24  100089 Phạm Tiến  Đạt 25/09/2008 Nam 10C7  
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1  100094 Lương Anh  Đức 19/03/2008 Nam 10C6  

2  100095 Nguyễn Văn  Đức 22/08/2008 Nam 10C6  

3  100096 Tống Thị Hà  Giang 01/06/2008 Nữ 10C5  

4  100097 Trần Thị Hương  Giang 28/07/2008 Nữ 10C7  

5  100098 Trần Thị Hương  Giang 09/08/2008 Nữ 10C7  

6  100103 Nguyễn Đức Hải  Hà 03/05/2008 Nam 10C7  

7  100104 Trần Thu  Hà 23/04/2008 Nữ 10C7  

8  100108 Hà Minh  Hiển 28/10/2008 Nam 10C5  

9  100116 Nguyễn Trung  Hiếu 17/11/2008 Nam 10C6  

10  100117 Trần Văn  Hiếu 21/03/2008 Nam 10C7  

11  100118 Nguyễn Minh  Hiếu 28/05/2008 Nam 10C8  

12  100120 Trần Văn  Hiệu 18/01/2008 Nam 10C8  

13  100124 Ngô Vĩnh  Hoà 24/09/2008 Nam 10C8  

14  100126 Lê Khánh  Hòa 01/02/2008 Nữ 10C7  

15  100127 Trần Quốc  Hoàn 09/11/2008 Nam 10C8  

16  100132 Trần Việt  Hoàng 21/03/2008 Nam 10C5  

17  100134 Tống Thị  Hồng 24/11/2008 Nữ 10C5  

18  100135 Phạm Minh  Hồng 26/06/2008 Nam 10C8  

19  100138 Nguyễn Duy  Hùng 10/04/2008 Nam 10C7  

20  100143 Phạm Quang  Huy 11/01/2008 Nam 10C5  

21  100144 Vũ Văn  Huy 25/10/2008 Nam 10C5  

22  100146 Nguyễn Khánh  Huyền 07/12/2008 Nữ 10C8  

23  100149 Nguyễn Trung  Hưng 14/10/2008 Nam 10C7  

24  100150 Tống Phú  Hưng 30/06/2008 Nam 10C8  
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1  100152 Nguyễn Thị Mai  Hương 25/12/2008 Nữ 10C5  

2  100153 Trần Thị Thu  Hương 06/10/2008 Nữ 10C5  

3  100154 Vũ Thị Lan  Hương 16/10/2008 Nữ 10C5  

4  100155 Hoàng Thị Thu  Hương 06/07/2008 Nữ 10C7  

5  100156 Phạm Quang  Khải 08/05/2008 Nam 10C8  

6  100159 Lê Nam  Khánh 12/02/2008 Nam 10C6  

7  100160 Phạm Quốc  Khánh 02/09/2008 Nam 10C6  

8  100163 Nguyễn Trung  Kiên 01/02/2008 Nam 10C7  

9  100164 Đoàn Trung  Kiên 21/11/2008 Nam 10C8  

10  100165 Đào Thị Vân  Kiều 20/11/2008 Nữ 10C6  

11  100168 Nguyễn Thùy  Lâm 20/10/2008 Nữ 10C5  

12  100169 Nguyễn Tuệ  Lâm 06/12/2008 Nữ 10C5  

13  100170 Trần Ngọc  Lâm 21/07/2008 Nam 10C6  

14  100171 Vũ Duy  Lâm 04/08/2008 Nam 10C7  

15  100172 Bùi Đăng  Lập 05/03/2008 Nam 10C7  

16  100180 Nguyễn Phương  Linh 26/02/2008 Nữ 10C5  

17  100181 Phạm Khánh  Linh 05/09/2008 Nữ 10C6  

18  100182 Đỗ Thị Thuỳ  Linh 06/05/2008 Nữ 10C7  

19  100183 Hoàng Hải  Linh 08/09/2008 Nữ 10C7  

20  100184 Lê Nguyễn Khánh  Linh 16/07/2008 Nữ 10C7  

21  100185 Nguyễn Gia  Linh 05/07/2008 Nữ 10C7  

22  100186 Phạm Thị Hà  Linh 20/10/2008 Nữ 10C7  

23  100187 Vũ Thị Khánh  Linh 08/07/2008 Nữ 10C7  

24  100188 Phạm Khánh  Linh 15/10/2008 Nữ 10C8  
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1  100189 Nguyễn Thị Thanh  Loan 20/09/2008 Nữ 10C7  

2  100194 Đinh Quang  Long 28/04/2008 Nam 10C5  

3  100195 Lê Hải  Long 15/11/2007 Nam 10C5  

4  100196 Ngô Gia  Long 27/12/2008 Nam 10C6  

5  100197 Vũ Hải  Long 22/05/2008 Nam 10C6  

6  100198 Nguyễn Thành  Long 23/12/2008 Nam 10C8  

7  100200 Lê Đức  Lương 06/08/2008 Nam 10C6  

8  100203 Hoàng Khánh  Ly 13/03/2008 Nữ 10C6  

9  100204 Nguyễn Khánh  Ly 05/02/2008 Nữ 10C7  

10  100205 Nguyễn Thị Thanh  Mai 02/04/2008 Nữ 10C7  

11  100206 Đào Thị Ngọc  Mai 02/04/2008 Nữ 10C8  

12  100211 Cao Hà Bảo  Minh 14/12/2008 Nam 10C5  

13  100212 Lê Tuấn  Minh 25/06/2008 Nam 10C5  

14  100213 Nguyễn Ngọc  Minh 22/08/2008 Nữ 10C5  

15  100214 Nguyễn Thành  Minh 05/01/2008 Nam 10C6  

16  100215 Dương Nguyên  Minh 31/07/2008 Nam 10C7  

17  100216 Ngô Thế Tuấn  Minh 29/04/2008 Nam 10C7  

18  100217 Nguyễn Hải  Minh 17/10/2008 Nam 10C7  

19  100218 Nguyễn Trường  Minh 26/06/2008 Nam 10C8  

20  100219 Trần Nguyễn Bảo  Minh 23/04/2008 Nam 10C8  

21  100226 Trần Nhật  Nam 26/11/2008 Nam 10C7  

22  100227 Nguyễn Hoàng  Nam 21/06/2008 Nam 10C8  

23  100229 Phạm Phương  Ngân 24/10/2008 Nữ 10C5  

24  100235 Nguyễn Thị Hồng  Ngọc 22/12/2008 Nữ 10C6  

25  100236 Trần Thị Bảo  Ngọc 28/06/2008 Nữ 10C8  
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1  100238 Nguyễn Thảo  Nguyên 14/12/2008 Nữ 10C5  

2  100239 Phạm Cao  Nguyên 13/05/2008 Nam 10C6  

3  100240 Nguyễn Gia  Nguyên 14/06/2008 Nam 10C7  

4  100241 Nguyễn Duy  Nguyên 12/06/2008 Nam 10C8  

5  100242 Trần Công  Nguyễn 14/02/2008 Nam 10C8  

6  100246 Nguyễn Triệu  Nhân 13/11/2008 Nam 10C5  

7  100247 Vũ Thiên  Nhân 16/02/2008 Nam 10C7  

8  100249 Đoàn Yến  Nhi 26/10/2008 Nữ 10C6  

9  100250 Phạm Thị Ngọc  Nhi 28/12/2008 Nữ 10C8  

10  100252 Nguyễn Thị Hồng  Nhung 17/11/2008 Nữ 10C6  

11  100254 Nguyễn Thị Vân  Oanh 13/02/2008 Nữ 10C6  

12  100259 Nguyễn Nam  Phong 04/10/2008 Nam 10C7  

13  100262 Nguyễn Tiến  Phúc 26/10/2008 Nam 10C8  

14  100263 Đặng Nguyên  Phương 15/06/2008 Nữ 10C5  

15  100264 Phạm Diệu  Phương 31/07/2008 Nữ 10C8  

16  100265 Vũ Xuân  Phương 08/11/2008 Nam 10C8  

17  100271 Phạm Minh  Quân 02/07/2008 Nam 10C5  

18  100272 Vũ Văn  Quân 21/06/2008 Nam 10C5  

19  100273 Tống Phú  Quân 30/03/2008 Nam 10C6  

20  100274 Đào Duy  Quốc 24/11/2007 Nam 10C6  

21  100280 Phạm Thị Như  Quỳnh 30/07/2008 Nữ 10C6  

22  100281 Trương Thị Diễm  Quỳnh 06/06/2008 Nữ 10C6  

23  100282 Trần Như  Quỳnh 05/07/2008 Nữ 10C8  

24  100287 Nguyễn Đình  Sơn 17/10/2008 Nam 10C8  

  SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG DANH SÁCH HỌC SINH Phòng thi số: 7 



TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN Tham gia kỳ kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 1 
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Giới 

tính 
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1  100289 Trịnh Quang  Tài 08/06/2008 Nam 10C6  

2  100292 Phạm Thị  Tâm 02/06/2008 Nữ 10C5  

3  100293 Đỗ Nguyễn Khánh  Tân 21/03/2008 Nam 10C7  

4  100294 Nguyễn Nhật  Tân 01/09/2008 Nam 10C7  

5  100299 Nguyễn Đình  Thanh 25/08/2008 Nam 10C8  

6  100300 Nguyễn Đức  Thành 07/07/2008 Nam 10C6  

7  100301 Vũ Phú  Thành 07/01/2008 Nam 10C7  

8  100303 Nguyễn Bảo  Thắng 14/11/2008 Nam 10C8  

9  100306 Lâm Thị Phương  Thảo 15/12/2008 Nữ 10C5  

10  100307 Nguyễn Thanh  Thảo 11/10/2008 Nữ 10C6  

11  100308 Nguyễn Thị Phương  Thảo 04/11/2008 Nữ 10C6  

12  100309 Nguyễn Thị Phương  Thảo 17/11/2008 Nữ 10C6  

13  100313 Trần Thị  Thu 24/02/2008 Nữ 10C6  

14  100314 Vũ Minh  Thu 10/12/2008 Nữ 10C7  

15  100315 Nguyễn Thị Minh  Thu 15/11/2008 Nữ 10C8  

16  100316 Nguyễn Đức  Thuận 24/07/2008 Nam 10C6  

17  100321 Đinh Thị Hiền  Thương 28/09/2008 Nữ 10C5  

18  100323 Vũ Thị  Thúy 12/10/2008 Nữ 10C5  

19  100325 Phạm Thị  Thùy 30/01/2008 Nữ 10C8  

20  100326 Nguyễn Thu  Thủy 12/12/2008 Nữ 10C5  

21  100330 Phạm Anh  Thư 22/05/2008 Nữ 10C5  

22  100331 Tạ Anh  Thư 17/09/2008 Nữ 10C5  

23  100332 Vũ Thị Minh  Thư 18/10/2008 Nữ 10C5  

24  100333 Nguyễn Thị  Thư 27/03/2008 Nữ 10C8  

25  100338 Nguyễn Tiến  Toàn 28/05/2008 Nam 10C5  

  SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG DANH SÁCH HỌC SINH Phòng thi số: 8 



TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN Tham gia kỳ kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 1 
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tính 
Lớp Ghi chú 

1  100342 Đoàn Thị Kiều  Trang 19/08/2008 Nữ 10C5  

2  100343 Nguyễn Thị Thùy  Trang 23/12/2008 Nữ 10C5  

3  100344 Phạm Thu  Trang 02/02/2008 Nữ 10C5  

4  100345 Nguyễn Mai  Trang 26/08/2008 Nữ 10C7  

5  100348 Đoàn Minh  Trí 31/12/2008 Nam 10C8  

6  100349 Trịnh Quang  Triết 23/06/2008 Nam 10C7  

7  100351 Phạm Xuân  Trường 23/01/2008 Nam 10C6  

8  100352 Vũ Tuấn  Tú 06/01/2008 Nam 10C5  

9  100353 Phạm Ngọc  Tú 11/04/2008 Nam 10C6  

10  100354 Phạm Văn  Tú 11/05/2008 Nam 10C6  

11  100355 Trần Tuấn  Tú 04/02/2008 Nam 10C8  

12  100356 Nguyễn Trung  Tự 12/07/2008 Nam 10C6  

13  100358 Đinh Trọng  Tuấn 11/06/2008 Nam 10C6  

14  100361 Lưu Đình  Tường 15/09/2008 Nam 10C6  

15  100364 Lưu Thanh  Tuyền 08/11/2008 Nam 10C8  

16  100365 Vũ Ánh  Tuyết 03/01/2008 Nữ 10C6  

17  100366 Phạm Hồng  Vân 11/01/2008 Nữ 10C5  

18  100367 Mai Thị  Vân 22/09/2008 Nữ 10C6  

19  100369 Nguyễn Thảo  Vi 22/10/2008 Nữ 10C7  

20  100372 Nguyễn Đình  Việt 16/05/2008 Nam 10C8  

21  100374 Nguyễn Đức Thành  Vinh 04/04/2008 Nam 10C7  

22  100376 Cao Tuấn  Vũ 15/03/2008 Nam 10C5  

23  100377 Phạm Hà  Vy 19/04/2008 Nữ 10C8  

24  100378 Trần Dương Hà  Vy 25/12/2008 Nữ 10C8  

25  100383 Vũ Thị Hải  Yến 10/02/2008 Nữ 10C5  

  SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG DANH SÁCH HỌC SINH Phòng thi số: 1 
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MÔN ĐỊA LÍ 10 

STT 
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Giới 

tính 
Lớp Ghi chú 

1  100389 Đỗ Thị Hoàng  Anh 05/12/2008 Nữ 10C10  

2  100390 Nguyễn Phương  Anh 27/10/2008 Nữ 10C10  

3  100391 Nguyễn Thị Lan  Anh 16/03/2008 Nữ 10C10  

4  100392 
Nguyễn Thị  

Phương  
Anh 22/01/2008 Nữ 10C10  

5  100393 Tô Văn Hoàng  Anh 22/10/2008 Nam 10C10  

6  100398 Nguyễn Thùy  Dương 04/07/2008 Nữ 10C10  

7  100402 Nguyễn Văn  Độ 16/05/2008 Nam 10C10  

8  100406 Nguyễn Võ Thu  Hà 24/08/2008 Nữ 10C10  

9  100408 Nguyễn Hoàng  Hải 10/02/2008 Nam 10C10  

10  100409 Phạm Trung  Hiếu 16/10/2008 Nam 10C10  

11  100411 Phạm Duy  Hoàng 31/08/2008 Nam 10C10  

12  100412 Tô Mạnh  Huấn 22/08/2007 Nam 10C10  

13  100416 Đào Tuấn  Kiệt 28/01/2008 Nam 10C10  

14  100421 Phạm Thị Diệu  Linh 14/02/2008 Nữ 10C10  

15  100422 Nguyễn Hoàng  Long 05/10/2008 Nam 10C10  

16  100423 Đặng Đình  Lượng 05/12/2008 Nam 10C10  

17  100424 Lê Tấn  Minh 24/01/2008 Nam 10C10  
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1  100425 Trần Hoài Nam 25/06/2008 Nam 10C10  

2  100430 Nguyễn Yến Nhi 16/11/2008 Nữ 10C10  

3  100431 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/05/2008 Nữ 10C10  

4  100432 Phạm Thị Tuyết Nhung 05/05/2008 Nữ 10C10  

5  100434 Đinh Hải Phong 17/10/2008 Nam 10C10  

6  100436 Phạm Văn Tân 17/02/2008 Nam 10C10  

7  100437 Nguyễn Trung Thành 24/08/2008 Nam 10C10  

8  100440 Nguyễn Thị Thanh Thảo 31/05/2008 Nữ 10C10  

9  100441 Phạm Thị Thu Thảo 11/09/2008 Nữ 10C10  

10  100442 Bùi Thị Minh Thương 22/11/2008 Nữ 10C10  

11  100443 Phạm Thị Thương 10/01/2008 Nữ 10C10  

12  100444 Nguyễn Phương Thúy 13/11/2008 Nữ 10C10  

13  100446 Đỗ Thị Thu Trang 12/06/2008 Nữ 10C10  

14  100447 Trần Thị Thùy Trang 29/01/2008 Nữ 10C10  

15  100449 Nguyễn Bá Tuân 21/08/2008 Nam 10C10  

16  100450 Đỗ Văn Tuấn 30/11/2008 Nam 10C10  

17  100451 Lê Đức Tùng 11/07/2008 Nam 10C10  

18  100452 Phạm Hiếu Vinh 16/08/2008 Nam 10C10  

 


